
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /QĐ-UBND Hà Nam, ngày        tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp 

chế biến thịt – Tập đoàn Masan tại Hà Nam tại Khu công nghiệp 

Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng ngày 

năm 2014;    

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 và nghị định 

số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 12/2016/TT-BXD ngày 29 

tháng 6 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 

22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;  

 Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản số 1226/UBND-

GTXD ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc thẩm định, phê duyệt Đồ án quy 

hoạch chi tiết đối với các dự án sản xuất trong các khu công nghiệp; các Quyết 

định: số 1188/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016, số 2225/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt Quy hoạch và phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đồng Văn IV, 

huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; 

 Xét đề nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp (tại Tờ trình số 40/TTr-

BQLCKCN ngày 05 tháng 5 năm 2021).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp 

chế biến thịt - Tập đoàn Masan tại Hà Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, 

huyện Kim Bảng; với những nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp chế biến 

thịt - Tập đoàn Masan tại Hà Nam tại KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng. 

 2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam. 
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3. Mục tiêu, tính chất, quy mô và phạm vi nghiên cứu:  

3.1. Mục tiêu: 

- Từng bước cụ thể hóa quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Đồng Văn 

IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Làm cơ sở quản lý sử dụng đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch và 

khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành. 

3.2. Tính chất: Xây dựng Nhà máy giết mổ và chế biến thịt gia súc (thịt 

lợn), được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo vệ sinh môi 

trường và cảnh quan khu vực.  

3.3. Quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng: 100,000.0m2. 

3.4. Phạm vi nghiên cứu: thuộc lô CN-02 KCN Đồng Văn IV, cụ thể như sau:  

- Phía Bắc: Giáp công ty cổ phần Vikohasan; 

- Phía Nam: Giáp công ty TNHH Kortek Vina; 

- Phía Tây: Giáp đường số 7; 

- Phía Đông: Giáp đường số 8. 

 4. Quy hoạch sử dụng đất: 

STT Tên loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích đất xây dựng công trình 45.203,9 45,20 

1.1 Diện tích xây dựng các xưởng sản xuất + kho 32.006,0 32,01 

1.1.1 Diện tích các xưởng sản xuất + kho đã xây dựng     

  Nhà xưởng sản xuất 01 (đã xây dựng) 16.258,0   

1.1.2 Diện tích các xưởng sản xuất + kho xây dựng mới     

  Nhà xưởng sản xuất 02 9.471,0   

  Mái che 01 1.053,0   

  Mái che 02 184,0   

  Nhà xưởng sản xuất 03 5.040,0   

1.2 Diện tích xây dựng các công trình phụ trợ 13.197,9 13,20 

1.2.1 Diện tích các công trình phụ trợ đã xây dựng     

  Nhà văn phòng (đã xây dựng) 2.049,3   

  Nhà bảo vệ (03 cái) (đã xây dựng) 115,5   

  Nhà để xe ôtô (02 cái) (đã xây dựng) 295,0   

  Nhà để xe máy 01+02 (đã xây dựng) 1.158,5   

  Lối đi công nhân 01 (đã xây dựng) 199,5   

  Nhà điều khiển cầu cân (đã xây dựng) 28,0   

  Nhà rửa xe (đã xây dựng) 156,9   

  Nhà sát trùng xe (đã xây dựng) 122,3   
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  Nhà giao thức ăn (đã xây dựng) 17,2   

  Nhà cân (đã xây dựng) 34,0   

  Nhà chờ tài xế (đã xây dựng) 55,0   

  Trạm xử lý nước thải 01 (đã xây dựng) 1.744,0   

  Nhà bơm + bể nước (đã xây dựng) 580,0   

  Bể công nghệ (đã xây dựng) 195,2   

1.2.2 Diện tích các công trình phụ trợ xây dựng mới     

  Nhà để xe máy 03 432,0   

  Lối đi công nhân 02 232,2   

  Cầu đi trên cao 130,7   

  Nhà phụ trợ 2.520,0   

  Nhà nồi hơi 1.008,0   

  Nhà trung chuyển gà 350,0   

  Nhà rác 370,6   

  Trạm xử lý nước thải 02 858,0   

  Trạm xử lý nước thải 03 546,0   

  Cầu ống     

  Cầu cân     

2 Đất cây xanh, cây xanh cách ly 22.056,6 22,06 

3 Đất giao thông 32.739,5 32,74 

3.1 Bãi để xe ôtô (đã xây dựng) 675,0   

3.2 Đất sân đường giao thông nội bộ 32.064,5   

  Tổng cộng 100.000,0 100,00 

5. Quy hoạch kiến trúc cảnh quan: 

- Tổ chức không gian quy hoạch – kiến trúc đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

dự án, phù hợp với công nghệ lựa chọn. 

- Kiến trúc toàn bộ dự án phân theo từng khu vực, nhà điều hành kết hợp 

với nhà xưởng sản xuất thuận tiện trong quá trình điều hành, các công trình phụ 

trợ phải hài hòa với cảnh quan chung và phù hợp với văn hóa địa phương. 

- Hình khối, màu sắc, vật liệu sử dụng đáp ứng yêu cầu tạo dựng không 

gian sản xuất hiện đại, an toàn. 

- Khu vực cây xanh được phân bố xung quanh ranh giới dự án giáp tường 

rào khu đất và giáp tường rào các khu vực sản xuất.  

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

6.1. Quy hoạch giao thông: 

- Giao thông đối ngoại (đường nội bộ KCN Đồng Văn IV) 
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+ Mặt cắt (A-A) quy hoạch rộng 30,0m có mặt cắt: 3,0m (hè) + 10,5m (lòng 

đường) + 3,0m (phân cách) + 10,5m (lòng đường) + 3,0 (hè). 

+ Mặt cắt (B-B) quy hoạch rộng 16,5m có mặt cắt: 3,0m (hè) + 10,5m (lòng 

đường) + 3,0 (hè). 

- Giao thông nội bộ: 

+ Mặt cắt (1-1) quy hoạch lòng đường rộng 4,5m - 24,0m có mặt cắt: Cây 

xanh + (4,5m - 24,0m) lòng đường + (1,0m - 5,2m) phân cách + (5,0m - 21,4m) 

lòng đường + Cây xanh. 

+ Mặt cắt (2-2) quy hoạch lòng đường rộng 7,0m - 41,0m có mặt cắt: Cây 

xanh + (7,0m - 41,0m) lòng đường + Cây xanh. 

+ Mặt cắt (3-3) quy hoạch lòng đường rộng 5,5m - 6,9m có mặt cắt: Cây 

xanh + (5,5m - 6,9m) lòng đường + Cây xanh. 

6.2. Quy hoạch san nền: 

- Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu đất công nghiệp đã san 

lấp có cao độ trung bình từ +3,30 đến +4,15m.   

- Cốt san nền các lô khoảng +3,45m đến +3,60m. 

6.3. Quy hoạch thoát nước mưa: 

- Sử dụng hệ thống cống riêng hoàn toàn với thoát nước thải. 

- Hướng thoát nước: Hướng thoát nước chính từ Bắc xuống Nam từ Tây 

sang Đông thu nước dọc các tuyến đường sau đó chảy về hệ thống cống 

BXH:5000x2500 phía Bắc và phía Nam khu đất. 

- Mạng lưới thoát nước mưa được thiết kế chia nhỏ ra làm nhiều lưu vực. 

Hệ thống thoát nước sử dụng cống BTCT DN300-DN800. Độ dốc dọc cống lấy 

tối thiểu là 1/D. Giếng thu thăm trực tiếp khoảng cách 40m. 

- Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến 

giếng thu, giếng thăm đúng các yêu cầu kĩ thuật. 

6.4. Quy hoạch Thoát nước thải:  

- Hướng thoát nước: Từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam thu nước thải 

dọc các tuyến đường sau đó chảy về trạm xử lý nước thải riêng của dự án được 

xây dựng mới ở phía Đông Nam khu đất, nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn theo 

quy định sẽ thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Đồng Văn IV. 

- Mạng lưới thoát nước thải được thiết kế chia nhỏ ra làm nhiều lưu vực, 

nhằm làm giảm diện tích lưu vực thoát nước, đồng thời để giảm kích thước đường 

cống và độ sâu chôn cống. Hệ thống thoát nước sử dụng ống HDPE có đường kính 

DN200, DN300, DN400, DN600. Độ dốc dọc cống lấy tối thiểu là 1/D và độ sâu 

chôn cống ban đầu H  0,5m. Giếng thu trực tiếp khoảng cách 30m. 

- Toàn bộ nước thải trong khu vực thiết kế được thu gom về trạm xử lý 

nước thải riêng của dự án sau đó được xử lý và thoát ra hệ thống thoát nước thải 

chung của KCN Đồng Văn IV. 
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6.5. Quy hoạch cấp nước:  

- Nguồn cấp nước: Điểm đấu nước lấy từ đường ống HDPE D280 phía 

Đông và đường ống HDPE D225 phía Tây khu đất của KCN Đồng Văn IV. 

- Mạng lưới cấp: Sử dụng mạng cụt kết hợp mạng vòng. 

- Loại ống: ống HDPE DN125, Ống qua đường sử dụng ống lồng thép. 

- Hệ thống cấp chữa cháy được kết hợp với hệ thống cấp nước cho nhà 

xưởng. Trụ cứu hoả được bố trí tại các trục đường ống chính, khoảng cách giữa 

các trụ chữa cháy trung bình 150m, và cách mép vỉa hè không quá 2,5m. 

6.6. Quy hoạch cấp điện:  

- Nguồn điện: Đấu nối từ đường điện 22kV chạy dọc vỉa hè sau đó đấu nối 

vào trạm biến áp chung của nhà máy. 

- Trạm điện: Tủ điện trung thế cấp nguồn tới máy biến áp TR-01: 

4000kVA cho khu nhà xưởng giết mổ heo, và cấp nguồn tới trạm biến áp TR-

02: 4000kVA cho khu nhà xưởng chế biến thịt Meat Deli, và cấp nguồn cho 

trạm biến áp TR-03: 4000kVA cho khu nhà xưởng giết mổ gà. 

- Mạng lưới cấp điện gồm các tuyến 22kV và 0,4kV đi ngầm phục vụ khu 

điều hành, chiếu sáng và các khu sản xuất. 

6.7. Quản lý chất thải rắn:  

Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại được phân loại riêng và 

thu gom về khu tập kết chất thải rắn, kho chứa chất thải rắn nguy hại của dự án 

trước khi vận chuyển về khu xử lý tập trung do công ty ký hợp đồng với đơn vị 

có đủ chức năng để thu gom. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Quản lý xây dựng theo 

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp chế biến thịt - Tập đoàn 

Masan tại Hà Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng”. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải; 

Ban quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng; 

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MNS Meat Hà Nam và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); PHÓ CHỦ TỊCH 

- Các PCT UBND tỉnh;  
- Như Điều 2(10);  
- VPUB: LĐVP(3), GTXD, TN, TH;  
- Lưu VT, GTXD.  
DH.     -  D\1\QĐ.  
 Trần Xuân Dưỡng 
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